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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 21/2021/DS-PT 

Ngày 19-5-2021 

Về viêc̣: Tranh chấp quyền sử dụng đất. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quốc Hương  

Các Thẩm phán: Ông Nguyêñ Hồng Chương 

 Bà Bùi Thị Ngọc 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tú là Thư ký  Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Nông. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thanh Hòa – Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sư ̣thụ lý số: 03/2021/TLPT-DS ngày 21 tháng 

01 năm 2021 về viêc̣ “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sư ̣sơ thẩm số: 51/2020/DS-ST, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 23/2021/QĐ-PT ngày 

21-4-2021, giữa các đương sư:̣ 

Nguyên đơn: Bà Phùng Thị D ; điạ chỉ: Số 13, đường B, thị trấn E , huyêṇ 

C, tỉnh Đắk Nông – Có mặt. 

Bị đơn: Bà Lưu Thị H ; điạ chỉ: Thôn B, xã Đ, huyêṇ Đ, tỉnh Đắk Nông  – 

Có mặt. 

Người có quyền lơị nghiã vu ̣liên quan: 

- Chị Đỗ Thị H – Vắng măṭ. 

- Anh Đỗ Hoàng N – Có mặt. 

Cùng địa chỉ: Số 13, đường B, thị trấn E, huyêṇ C, tỉnh Đắk Nông 

- Chị Đỗ Thị Q; điạ chi:̉ Tổ 7, thị trấn E, huyêṇ C, tỉnh Đắk Nông – Vắng măṭ. 

Người đaị diêṇ  theo ủy quyền của chi ̣Đỗ Thi ̣H , anh Đỗ Hoàng N , chị 

Đỗ Thị Q: Bà Phùng Thị D ; điạ chỉ: Số 13, đường B, thị trấn E , huyêṇ C, tỉnh 

Đắk Nông – Có mặt. 

- Anh Trần Bá L – Có mặt. 

- Anh Trần Bá H - Vắng măṭ, có đơn xin xét xử vắng măṭ. 

Cùng địa chỉ: Thôn B, xã Đ, huyêṇ Đ, tỉnh Đắk Nông 
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- Ông Nguyêñ Chí C và bà Đỗ Thi ̣ N ; điạ chỉ: Số 252, đường N, thị trấn E, 

huyêṇ C, tỉnh Đắk Nông - Vắng măṭ, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Người làm chứng: 

- Bà Đặng Thị Kim L; ông Ngân Hồng K; ông Hà Văn T; ông Lữ Văn M; ông 

Lê Thế B; cùng địa chỉ: Thôn B, xã Đ, huyêṇ Đ, tỉnh Đắk Nông – Đều có măṭ. 

- Ông Lữ Văn Ư; ông Nguyêñ Tăng H ; cùng địa chỉ: Thôn B, xã Đ, huyêṇ 

Đ, tỉnh Đắk Nông - Vắng măṭ, có đơn xét xử vắng mặt. 

- Bà Nguyễn Thị Lan A ; điạ chỉ: Số 07, đường B, phường T, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk - Vắng măṭ, có đơn xét xử vắng mặt. 

Người kháng cáo: Bị đơn bà Lưu Thị H. 

Kháng nghị: Viêṇ kiểm sát nhân dân huyêṇ Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. 

NÔỊ DUNG VU ̣ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 31-7-2017 và trong quá trình giải quyết vụ 

án, nguyên đơn bà Phùng Thị D trình bày: 

Năm 1993 ông Nguyễn Chí C (anh rể của chồng bà D) có nhận chuyển 

nhượng của ông H thửa đất tại thôn B, xã Đ. Do không có điều kiện trông nom, 

quản lý nên ông Nguyễn Chí C có cho vợ chồng bà Phùng Thị D, ông Đỗ Văn T 

mượn đất để canh tác đồng thời quản lý thửa đất giùm ông C. Đến ngày 07-11-

2000 thì ông C tặng cho vợ chồng bà D thửa đất nêu trên, khi tặng cho hai bên 

tự lập giấy viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương. Năm 2003 

vợ chồng bà D tiến hành kê khai cấp Giấy chứng nhâṇ quyền sử duṇg đất (Viết 

tắt là GCNQSDĐ) thì được cấp GCNQSDĐ số X 800638 đối với thửa số 58, tờ 

bản đồ số 41, diện tích 8.640m
2
. Đối với phần đất còn lại thuộc thửa số 57, tờ 

bản đồ số 41, bao gồm phần đất tranh chấp thì vợ chồng bà D chưa kê khai 

nhưng vẫn quản lý, sử dụng từ khi khai hoang cho đến nay. 

Trong quá trình sử dụng đất thì vào ngày 09-4-2001, hộ ông Trần Bá D, bà 

Lưu Thị H có mượn ông Nguyễn Chí C một phần đất để ở. Khi mượn đất, ông 

Trần Bá D, bà Lưu Thi ̣ H có viết giấy tay mượn đất cho ông C. Đến năm 2004, 

do vị trí đất hộ bà H mượn của ông Công bị giải tỏa để làm Trạm thu phí đường 

bộ số 4 nên hộ bà H, ông Trần Bá D phải di dời và có mượn đất của gia đình bà 

Phùng Thị D để ở, bán quán tạp hóa, là diện tích đất đang tranh chấp hiện nay. 

Đến năm 2017, do cần đất để dưṇg nhà cho con trai nên bà Phùng Thị D yêu cầu 

bà Lưu Thị H trả lại đất đã mượn nhưng bà Lưu Thị H cố tình không trả, mục 

đích chiếm đất của gia đình bà Phùng Thị D. Vì vậy, bà Phùng Thị D  đã khởi 

kiện yêu cầu Tòa án buộc bà Lưu Thi ̣ H  phải trả lại diện tích đất đã mượn là 

178m
2
 theo kết quả đo đạc, thẩm định tại chỗ. 

Bị đơn bà Lưu Thị H trình bày: Năm 2001 gia đình bà có mượn của ông 

Nguyễn Chí C một mảnh đất mặt đường quốc lộ 14 để ở. Khi mượn có viết giấy 

tay mượn đất nhờ vợ chồng bà Phùng Thị D, ông  Đỗ Văn T đưa về cho ông C. 

Năm 2003 do xây dựng trạm thu phí tại nên Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) 

xã Đ (Ông Hà Công L- Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Tăng H – Cán bộ địa 

chính, ông Lê Thế B – Trưởng thôn) có bố trí, di dời cho gia đình bà đến vị trí 

đất hiện nay đang tranh chấp, thời điểm đó trên đất đang là cây rừng nên gia 

đình bà khai hoang, dựng nhà sinh sống đến nay. Bà có làm đơn xin cấp 
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GCNQSDĐ thì được UBND xã xác nhận cho bà diện tích nêu trên là đất ở. Đối 

với yêu cầu khởi kiện của bà Phùng Thị D thì bà Lưu Thi ̣ H  không đồng ý do 

không mượn đất của bà Phùng Thị D. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Chí C, bà Đỗ Thị N 

trình bày: Năm 1994-1995 vợ chồng ông C, bà N có nhận chuyển nhượng của 

ông H một mảnh rẫy ở thôn B, xã Đ, huyện Đ, gồm 02 thửa đất đã trồng cà phê 

và cây rừng bụi nhỏ. Đến năm 1999-2000 thì tặng cho vợ chồng ông Đỗ Văn T, 

bà Phùng Thị D nhưng gần đây mới viết giấy tặng cho đề ngày 07-11-2000. 

Trong thời gian sử dụng đất, ông C có kê khai cấp GCNQSDĐ thì được cấp một 

phần thửa đất đứng tên con gái là Nguyễn Thị Lan A, phần đất còn lại chưa 

được cấp GCNQSDĐ. 

Năm 2001 thì ông C có cho vợ chồng bà Lưu Thi ̣ H mượn đất, vị trí đất 

không rõ tứ cận nhưng thuộc phần đất được cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị 

Lan A. Năm 2003 thửa đất cho bà Lưu Thi ̣ H mượn bị giải tỏa để làm trạm thu 

phí. Việc gia đình bà Lưu Thi ̣ H di dời đến vị trí đất khác thì ông, bà không biết. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Đỗ Thị Q, chị Đỗ Thị H, anh 

Đỗ Hoàng N (Con của bà D) trình bày: Diện tích đất tranh chấp là tài sản 

chung của gia đình và anh, chị đã ủy quyền cho bà Phùng Thị D toàn quyền giải 

quyết tranh chấp. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Trần Bá L, anh Trần Bá H 

(con của bà Lưu Thi ̣H) trình bày: Các anh không biết về nguồn gốc đất, nhưng 

từ trước đến nay do gia đình anh sử dụng, không tranh chấp. Do đó đề nghị Tòa 

án bác đơn khởi kiện của bà Phùng Thị D. 

Người làm chứng ông Nguyễn Tăng H, ông Lê Thế B trình bày: Ông xác 

định lời khai của bà Lưu Thi ̣ H là đúng. Thời điểm năm 2000 có Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân về việc quy hoạch cấp đất giãn dân tại thôn 1, xã Đ. Xác 

định rõ toàn bộ khu vực làng Thái (Từ mặt đường quốc lộ 14 sâu vào 100m) 

không cấp GCNQSDĐ cho người dân. Trước đây, hộ bà Lưu Thi ̣ H ở tại vị trí 

Trạm thu phí (Cách vị trí hiện nay đang ở khoả ng 150m) nhưng đến năm 2003 

phải giải tỏa để làm Trạm thu phí nên UBND xã Đ đã di dời hộ bà Lưu Thi ̣ H 

đến vị trí đất hiện nay. Thời điểm di dời thì trên đất tranh chấp là cây rừng, sau 

đó hộ bà H phát dọn và dựng nhà sinh sống cho đến nay. 

Người làm chứng ông Ngân Hồng L, ông Hà Văn T, ông Lữ Văn M, bà 

Đặng Thị Kim L trình bày: Năm 1998 gia đình chuyển đến lập nghiệp tại xã Đ 

và khai hoang diện tích đất gần với phần đất do ông Đỗ Văn T, bà Phùng Thị D 

canh tác, trồng cà phê. Đến năm 2004 thì thấy bà Lưu Thị H từ trạm thu phí chuyển 

đến vị trí mặt tiền của ông Đỗ Văn T ở, lý do vì sao thì ông, bà không biết. 

Người làm chứng ông Lữ Văn Ư trình bày: Ông có khai hoang phần đất 

liền kề với đất ông Đỗ Văn T, bà Phùng Thị D. Thời điểm đó, phía trước mặt 

đường quốc lộ 14 đã phát quang nhưng chưa canh tác sử dụng, phía trong thì 

người dân trồng cà phê. Còn bà Lưu Thị H thì ở vị trí trạm thu phí hiện nay, đến 

2004 mới di dời đến vị trí đất hiện nay giáp đất ông Lữ Văn Ư để ở, lý do vì sao 

thì ông không biết. 

Tại bản án số : 51/2021/DS-ST ngày 26-11-2020 của Toà án nhân dân 

huyện Đắk Mil đã: Căn cứ Điều 26; Điều 35; Điều 39; Điều 144; Điều 147; 
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Điều 156; Điều 165; Điều 227; Điều 228; Điều 266; Điều 273 của Bô ̣luâṭ Tố 

tụng dân sư ̣; Điều 3; Điều 24 Luật Đất đai năm 1993; Điều 203 Luâṭ Đất đai 

năm 2013; Nghị quyết số : 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lê ̣phí Toà án. Tuyên xử: 

- Chấp nhâṇ yêu cầu khởi kiêṇ của bà Phùng Thị D đối với bà Lưu Thị H. 

Buộc bà Lưu Thị H, anh Trần Bá H, anh Trần Bá L phải trả lại cho bà 

Phùng Thị D diện tích đất 178m
2
, có tứ cận: Phía Đông giáp thửa số 57 bà 

Phùng Thị D đang quản lý, sử dụng, dài 8,28m; Phía Tây giáp Quốc lộ 14, dài 

9,44m; Phía Nam giáp thửa 57 bà Phùng Thị D đang quản lý, sử dụng, dài 

19,72m; Phía Bắc giáp thửa 57 bà Phùng Thị D đang quản lý, sử dụng, dài 

20,53m (Chưa trừ diện tích nằm trong lộ giới giao thông là 35,9m
2
). Bà Phùng 

Thị D được quyền sử dụng toàn bộ tài sản gắn liền trên 178m2 đất nêu trên và 

phải thanh toán cho bà Lưu Thị H số tiền 32.418.107đ (Ba mươi hai triêụ bốn 

trăm mười tám nghìn môṭ trăm linh bảy đồng). 

Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí tố tuṇg khác và 

quyền kháng cáo của các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 03-12-2020 bị đơn bà Lưu Thị H kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm bác đơn khởi kiện của 

bà Phùng Thị D. 

Ngày 11-12-2020 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil ban hành Quyết 

định kháng nghị phúc thẩm số: 105/KNPT-DS ngày 11-12-2020 kháng nghị toàn 

bộ bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm; chuyển 

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil giải quyết lại theo thủ tục sơ 

thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vâñ giữ nguyên yêu cầu khởi kiện ; bị 

đơn vâñ giữ nguyên yêu cầu kháng cáo ; các đương sự trình bày nội dung như ở 

giai đoạn sơ thẩm. 

Đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phát biểu ý kiến:  

- Về tố tuṇg : Người tham gia  tố tuṇg và người tiến hành tố tuṇg đa ̃thưc̣ 

hiêṇ đúng quy điṇh của Bô ̣luâṭ Tố tuṇg Dân sư ̣taị Tòa án cấp phúc thẩm. 

- Về nôị dung: Sau khi phân tích, đánh giá các chứng cứ có trong hồ sơ, kết 

quả hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông 

Quyết điṇh rút toàn bô ̣  Quyết điṇh  kháng nghị  của Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Đắk Mil, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ  khoản 3 Điều 284; khoản 2 

Điều 308; Điều 309 của Bộ luật Tố tụng d ân sư,̣ đình chỉ xét xử phúc thẩm đối 

với kháng nghi ̣của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil ; sửa Bản án sơ thẩm 

số: 51/2021/DS-ST ngày 26-11-2020 của Toà án nhân dân huyện Đắk Mil  theo 

hướng không chấp nhâṇ yêu cầu kh ởi kiện của nguyên đơn bà Phùng Thị D ; 

buôc̣ bà Phùng Thi ̣ D phải chiụ án phí và chi phí tố tuṇg khác theo quy điṇh 

pháp luật. 

NHÂṆ ĐIṆH CỦA TÒA ÁN: 

Xét yêu cầu kháng cáo của đương sư,̣ căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu lưu 

trong hồ sơ, kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên toà, Hôị đồng xét xử nhận định: 
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[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm , Đaị diêṇ Viêṇ Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk 

Nông rút toàn bô ̣kháng nghi ̣ của Viêṇ Kiểm sát nhân dân huyêṇ Đắk Mil đối với 

Bản án sơ thẩm. Vì vậy, Hôị đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều 284 của Bộ luật 

Tố tuṇg dân sư,̣ đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng nghi ̣ của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Đắk Mil. 

[2]. Về nguồn gốc sử dụng đất của gia đình bà Lưu Thị H: Năm 2001 hộ bà 

Lưu Thị H có mượn của ông Nguyễn Chí C một mảnh đất mặt đường quốc lộ 14 

để ở. Năm 2003 do xây dựng Trạm thu phí nên UBND xã Đ đã bố trí, di dời cho 

gia đình bà H đến vị trí đất hiện nay đang tranh chấp; thời điểm di dời, trên đất 

đang là cây rừng, tre nứa  nên gia đình bà H khai hoang, dựng nhà sinh sống. 

Việc bố trí đất cho gia đình bà H là do ông Hà Công L- Chủ tịch UBND xã, ông 

Nguyễn Tăng H – Cán bộ địa chính, ông Lê Thế B – Trưởng thôn thực hiện. Tại 

Biên bản Hòa giải tranh c hấp đất đai ngày 20-4-2017 (BL 11) và tại phiên tòa 

phúc thẩm, bà Phùng Thị D cũng thừa nhận phần trước mặt đường quốc lộ 14 

vâñ còn cây rừng , tre nữa , gia đình bà Phùng Thị D chưa canh tác mà  chỉ dọn 

đường đi vào râỹ phí a sau. Tại biên bản làm việc ngày  05-3-2019 (BL 158), 

UBND xa ̃Đ đa ̃cung cấp thông tin vào thời điểm di dời gia đình bà Lưu Thị H 

đến diện tích đất hiện nay  đang tranh chấp  thì trên đất là cây tre , nứa không có 

người sử duṇg  và hiện nay cũng chưa đươc̣ cấp GCNQSDĐ cho ai ; năm 2014, 

UBND xa ̃Đ xác nhâṇ đất ở cho gia đình bà Lưu Thị H căn cứ vào viêc̣  sử duṇg 

đất trên thưc̣ tế. Lời khai của người làm chứng ông Nguyêñ Tăng H, ông Lê Thế 

B là những người thưc̣ h iêṇ viêc̣ di dời đối với gia đình  bà H cũng xác nhận  

nguồn gốc, thưc̣ tế sử duṇg đất của gia đình bà H là đúng và do UBND xã bố trí, 

di dời; chỉ đạo là ông Hà Công L – Nguyên Chủ tic̣h UBND xa ̃Đ , đa ̃chết năm 

2005. Như vâỵ, Hôị đồng xét xử xét thấy , gia đình bà Lưu Thi ̣ H có khai hoang, 

sử duṇg diêṇ tích đất tranh chấp  từ năm 2003 đến nay là có căn cứ , đúng trên 

thưc̣ tế, trường hơp̣ không có tranh chấp thì đủ điều kiêṇ đươc̣ cấp GCNQSDĐ 

theo quy điṇh taị khoản 2 Điều 101 của Luật Đất Đai năm 2013 quy điṇh: “Hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 

của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã 

xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất.” 

[3]. Đối với việc bà Phùng Thị D cho rằng có cho gia đình bà Lưu Thị H 

mươṇ diêṇ tích đất 178m
2
 theo kết quả đo đac̣, hiện đang tranh chấp là không có 

căn cứ, bởi lẽ: Theo lời khai của bà Phùng Thị D thì viêc̣ cho mươṇ đất chỉ thỏa 

thuâṇ bằng miêṇg , không có giấy tờ gì chứng minh , không đươc̣ bà Lưu Thi ̣ H 

thừa nhâṇ. Bà Phùng Thị D có cung cấp cho Tòa án 01 giấy viết tay của ông Hà 

Công L – Nguyên Chủ tic̣h xa ̃Đ có nôị dung: “Theo kế hoac̣h của Huyêṇ và bản 

đồ quy hoac̣h Ủy ban xin ý kiến của Đảng Ủy chỉ đaọ Nghi ̣Quyết của HĐND xã 

quy hoac̣h giãn dân từ đồi 48 đến giáp Chúc Sơn . 2 măṭ quốc lô ̣ 14 từ đường 

vào 100m để cấp thổ cư giãn dân . Sang tuần chúng tôi đo đac̣ phân lô . Vâỵ yêu 

cầu có gì thắc mắc lên găp̣ điạ chính xã vì chúng tôi đã thông báo năm 2001. 
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Trường hơp̣ anh Dũng cấp b ách nên chúng tôi đo đạc trước , mong chú thông 

cảm tạo điều kiện giải tỏa thi công” , để chứng minh diêṇ tích đất tranh chấp do 

gia đình bà Phùng Thị D khai hoang, sử duṇg nhưng Hôị đồng xét xử xét thấy : 

Thư tay của ông Hà Côn g L không thể hiêṇ viêc̣ gia đình bà Phùng Thị D sử 

dụng đất tại vị trí tranh chấp, cũng không thể hiện việc bà Lưu Thi ̣ H mươṇ đất  

của gia đình bà  Phùng Thị D. Hơn nữa , ngày 26-02-2003 khi kê khai xin cấp 

GCNQSDĐ thì gia đình bà Phùng Thị D cũng chỉ kê khai diện tích  đất 8.640m
2
 

thuôc̣ thửa số 58, tờ bản đồ số 41 không bao gồm thửa đất tranh chấp với bà Lưu 

Thị H thuôc̣ thửa số 57, tờ bản đồ số 41 (BL 128). 

[4]. Ngoài ra, về thời điểm, diêṇ tích, tứ câṇ thửa đất của hô ̣bà Phùng Thi ̣ 

D cũng có nhiều mâu thuâñ , cụ thể: Bà Phùng Thị D cho rằng ngày 07-11-2000 

nhâṇ tăṇg cho thửa đất từ vơ ̣chồng ông Nguyêñ Chí C , bà Đỗ Thị N , khi nhâṇ 

tăṇg cho thì có lâp̣ giấy viế t tay (BL 22) nhưng lời khai của ông Nguyêñ Chí C 

thể hiêṇ giấy tăṇg cho hô ̣bà Phùng Thi ̣ D thửa đất không phải lâp̣  ngày 07-11-

2000 mà gần đây mới lập  và đề ngày 07-11-2000, mâu thuâñ với lời khai củ a 

chính bà Phùng Thị D thừa nhâṇ thời điểm năm 2001 hô ̣ông Trần Bá D, bà Lưu 

Thị H mươṇ đất  thì vẫn là mượn đất của  ông Nguyêñ Chí C, khi mươṇ đất có 

lâp̣ giấy viết tay đề ngày  09-4-2001 (BL 207) không phải mươṇ đất của bà 

Phùng Thị D. Hơn nữa, viêc̣ lâp̣ giấy tay tăṇg cho đất giữa ông C bà N với vơ ̣

chồng bà Phùng Thị D không có xác nhâṇ của chính quyền điạ phương , không 

thể hiêṇ diêṇ tích , tứ câṇ thửa đất tăṇg cho cu ̣thể . Do đó, Hôị đồng xét xử xét 

thấy viêc̣ bà Phùng Thị D cho rằng vào ngày 07-11-2000 đươc̣ ông Nguyêñ Chí 

C, bà Đỗ Thị N tặng cho thửa đất bao gồm diện tích đất đang tranh chấp với bà 

Lưu Thi ̣ H là không có căn cứ để chấp nhâṇ. 

[5]. Từ những chứng cứ và phân tích trên, Hôị đồng xét xử xét thấy : Viêc̣ 

sử duṇg đất của hô ̣bà Lưu Thi ̣ H là có căn cứ , đúng pháp luâṭ nhưng Toà án cấp 

sơ thẩm buộc bà Lưu Thị H phải trả lại đất cho bà Phùng Thị D là không có căn 

cứ. Vì vậy, Hôị đồng xét xử chấp nhâṇ kháng cáo của bà Lưu Thi ̣ H; sửa bản án 

sơ thẩm số : 51/2021/DS-ST ngày 26-11-2020 của Toà án nhân dân huyện Đắk 

Mil theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phùng Thị D. 

[6]. Xét quan điểm của Đại diện Viện kiểm sá t nhân dân tỉnh Đắk Nông taị 

phiên tòa là có căn cứ, cần chấp nhâṇ. 

[7]. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ , định giá tài sản: Căn cứ khoản 1 

Điều 157; khoản 1 Điều 165 của Bô ̣luâṭ Tố tuṇg dân sư ̣ : Do yêu cầu khởi kiêṇ 

không đươc̣ chấp nhận nên nguyên đơn bà Phùng Thị D phải chịu 7.739.000đ 

(Bảy triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng) tiền chi phí xem xét thẩm điṇh tại 

chỗ, điṇh giá tài sản được trừ vào số tiền 7.739.000đ (Bảy triệu bảy trăm ba 

mươi chín nghìn đồng) đã nộp tại Tòa án nhân dân huyêṇ Đắk Mil. 

[8]. Về án phí sơ thẩm : Căn cứ khoản 1 Điều 147 Bô ̣luâṭ Tố tụng dân sự : 

Do yêu cầu khởi kiêṇ không đươc̣ chấp nhâṇ nên nguyên đơn bà Phùng Thị D 

phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng ) án phí d ân sư ̣sơ thẩm , được trừ vào 

số tiền 1.250.000đ (Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) tạm ứng án phí sơ 

thẩm đa ̃nôp̣ theo biên lai số 000748 ngày 16-10-2017 của Chi cục Thi hành án 

dân sư ̣huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. Hoàn trả cho bà Phùng Thị D số tiền: 950.000đ 

(Chín trăm năm mươi nghìn đồng). 
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[9]. Về án phí phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 148 Bô ̣luâṭ Tố tuṇg dân 

sư:̣ Do yêu cầu kháng cáo đươc̣ chấp nhâṇ nên bà Lưu Thị H không phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm . Hoàn trả cho bà Lưu Thị H số tiền 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp  theo Biên lai số  0003838 ngày 

29-12-2020 của Chi cuc̣ Thi hành án dân sư ̣huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 284; khoản 2 Điều 308; Điều 309 của Bộ luật Tố 

tụng dân sư,̣ 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Quyết định kháng nghị số : 

105/KNPT-DS ngày 11-12-2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyêṇ Đắk Mil. 

2. Chấp nhâṇ yêu cầu kháng cáo của  bà Lưu Thị H. Sửa bản án sơ thẩm số: 

51/2021/DS-ST ngày 26-11-2020 của Toà án nhân dân huyện Đắk Mil. 

Căn cứ khoản 9 Điều 26; Điều 38; khoản 1 Điều 147; khoản 2 Điều 148; 

khoản 1 Điều 157; khoản 1 Điều 165; Điều 313 của Bô ̣luâṭ Tố tuṇg dân sư.̣ 

Căn cứ khoản 2 Điều 101; Điều 203 của Luật Đất đai năm 2013. 

Tuyên xử: Không chấp nhâṇ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Phùng Thị D 

về việc yêu cầu bà Lưu Thị H trả lại diện tích đất 178m
2
, có tứ cận: Phía Đông 

giáp thửa số 57 bà Phùng Thị D đang quản lý sử dụng, dài 8,28m; Phía Tây giáp 

Quốc lộ 14, dài 9,44m; Phía Nam giáp thửa 57 bà Phùng Thị D đang quản lý, sử 

dụng, dài 19,72m; Phía Bắc giáp thửa 57 bà Phùng Thị D đang quản lý, sử dụng, 

dài 20,53m (Chưa trừ diện tích nằm trong lộ giới giao thông là 35,9m
2
). 

3. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ , định giá tài sản: Nguyên đơn bà 

Phùng Thị D phải chịu 7.739.000đ (Bảy triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn 

đồng) tiền chi phí xem xét thẩm điṇh tại chỗ, điṇh giá tài sản được trừ vào s ố 

tiền 7.739.000đ (Bảy triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng) đã nộp tại Tòa án 

nhân dân huyêṇ Đắk Mil. 

4. Về án phí sơ thẩm: Nguyên đơn bà Phùng Thị D phải chịu 300.000đ (Ba 

trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm , được trừ vào số tiền 1.250.000đ (Một 

triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên 

lai số 000748 ngày 16-10-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ , tỉnh 

Đắk Nông. Hoàn trả cho bà Phùng Thị D số tiền 950.000đ (Chín trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

5. Về án phí phúc thẩm: Bà Lưu Thị H không phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩm. Hoàn trả cho bà Lưu Thị H 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng ) tạm ứng án 

phí phúc thẩm  đa ̃nôp̣ theo Biên lai số  0003838 ngày 29-12-2020 của Chi cuc̣ 

Thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận:          
-  TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

-  VKSND tỉnh Đăk Nông; 

- TAND huyện Đắk Mil; 

- Chi cuc̣ THADS huyện Đ; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

(Đa ̃ký) 

 
 

Lê Quốc Hương 
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